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Đơn vị: 02-Khối Đảng đoàn thể

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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35.953.1023.027.773653.173165.000389.800173.400260.0001.386.40038.980.875220.87538.760.00060Tổ Đảng ủy021

14.109.8071.232.693351.59355.000153.40064.10096.100512.50015.342.500142.50015.200.000A206.406.000
Trưởng ban

Đảng ủy
Phạm Mai TrangHL-041851

14.004.0201.195.980301.58055.000152.00065.50098.200523.70015.200.00015.200.000A206.545.000
Chánh VP Đảng

ủy
Hồ Sĩ LongHL-018852

7.839.275599.10055.00084.40043.80065.700350.2008.438.37578.3758.360.000A204.377.000Nhân viênNguyễn Thị HoaHL-040133

19.556.7734.507.2271.340.327165.000480.700240.200360.3001.920.70024.064.000447.0000,30224.000-24.007.00017.000.00030.400.00060Tổ Công đoàn032

5.919.7061.943.294758.79455.000170.00091.400137.100731.0007.863.000-9.137.00017.000.000A209.137.000
Chủ tịch Công

đoàn
Phạm Văn NguyênHL-001374

6.395.8811.369.119329.81955.000156.50078.900118.300630.6007.765.000447.0000,30-7.882.00015.200.000A207.882.000
Phó chủ tịch
Công đoàn

Đỗ Văn HùngHL-003375

7.241.1861.194.814251.71455.000154.20069.900104.900559.1008.436.000224.000-6.988.00015.200.000A206.988.000
Phó chủ tịch
Công đoàn

Phạm Quý DânHL-034836

13.601.4721.926.528820.828278.10055.000155.30058.80088.200470.30015.528.000328.00015.200.00020Tổ Đoàn thanh niên043

13.601.4721.926.528820.828278.10055.000155.30058.80088.200470.30015.528.000328.00015.200.000A205.878.000Bí thư Đoàn TNNguyễn Tiến DũngHL-001367

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 3 năm 2020

69.111.3479.461.5282.814.328278.100385.0001.025.800472.400708.5003.777.40078.572.875447.0000,30552.000220.875-24.007.00017.000.00084.360.000140                  Tổng cộng


